	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG 


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – TIẾT 35
MÔN  LỊCH SỬ 6
NĂM HỌC: 2017-2018
Thời gian làm bài: 45 phút

             Ngày kiểm tra:   /04/2018 


I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Học sinh củng cố những kiến thức đã học về lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X . 

2. Kĩ năng: 

- Rèn kĩ năng trả lời các câu hỏi, nhận xét đánh giá, phân tích sự kiện lịch sử.

- Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

3. Thái độ:  

- Giáo dục cho học sinh ý chí vươn lên không mệt mỏi, qua đó học sinh cố gắng chăm chỉ học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước.

4. Phát triển năng lực: tư duy, giải quyết vấn đề, rút ra bài học lịch sử...

II. MA TRẬN ĐỀ

	Nội dung kiểm tra
	Các mức độ kiểm tra

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
	Thời gian khởi nghĩa
	
	  Âu Lạc từ thế kỉ II đến TK I (TCN)
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	1

      0.5
	
	1

      0.5
	
	 
	
	2 
            1                   

	Từ sau Trưng Vương đến trước Lí Nam Đế
	
	
	
	Tình hình kinh tế nước ta
	Giải thích độc quyền sắt
	
	

	Số câu

Số điểm
	
	
	   
	1    

         3
	1
          1
	
	2   
            4               

	Khởi nghĩa Lí Bí. Nước Vạn Xuân
	Tên hiệu nước ta
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	1       

       0.5
	
	
	
	
	 
	1   
          0.5                                                                         

	Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng 938
	
	Diễn biến, kết quả, ý nghĩa
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	                          
	1 

           3
	
	
	
	
	1      
            3                 

	Chăm Pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
	
	
	Kiến trúc Chăm Pa
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	
	
	1       

      0.5
	
	
	
	1       

          0.5

	Lịch sử địa phương Hà Nội
	
	
	
	
	
	Liên hệ
	

	Số câu

Số điểm
	
	
	
	
	
	1

          1
	1 
            1                          

	    Tổng số câu
	2
	1
	   2
	1
	1
	1
	8

	Tổng điểm
	1
	3
	   1
	3
	1
	1
	10

	Tỉ lệ
	40%
	40%
	20%
	100%


III. ĐỀ  ( đính kèm)

IV. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM  ( đính kèm)

	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG 


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – TIẾT 35
MÔN LỊCH SỬ 6
NĂM HỌC: 2017-2018
Thời gian làm bài: 45 phút

          Ngày kiểm tra:   /04/2018


I. Trắc nghiệm (2 điểm)

 Học sinh trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước nội dung đúng vào giấy kiểm tra:

Câu 1:  Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra vào thời gian nào ?     
	A. Năm 40
	B. Năm 41

	      C. Năm 42
	D. Năm 43


Câu 2: Tên hiệu nước ta dưới thời vua Lý Nam Đế :
	A. Đại Việt

	B. Vạn Xuân

	C. Văn Lang

	D. Đại Nam


Câu 3: Kiến trúc độc đáo của người Chăm Pa từ thế kỉ II đến X: 
	A. Nhà sàn
	B. Chùa

	C. Tháp Chăm
	D. Thánh địa Mĩ Sơn


Câu 4: N​ước Âu Lạc từ thế kỷ II (TCN) đến thế kỷ I có gì thay đổi:
	     A. Chia nước ta thành 3 quận
	B. Bắt nhân dân ta theo phong tục Hán

	     C. Đặt ra hàng trăm thứ thuế

	D. Mở trường dạy Tiếng Việt


II. Tự luận: (8 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I- IV có gì thay đổi ?  

Câu 2: (1 điểm)  Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt:
Câu 3: ( 3 điểm)  Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 ?

Câu 4: (1 điểm) Em hãy trình bày sự hiểu biết của mình về một danh nhân văn hóa, lịch sử của Hà Nội bằng 1 đoạn văn 5-7 câu

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ 6
NĂM HỌC: 2017-2018
      I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)
  Mỗi đáp án đúng 0,5đ
Những câu có nhiều đáp án, học sinh phải trả lời đủ và đúng đáp án mới được điểm.

 Câu 1.  A                 Câu 2. B    
    Câu 3. C,D  

   Câu 4 .A,B,C
II. Phần tự luận (8 điểm)

	Câu 1 (3điểm):

- Nhà Hán độc quyền về sắt nhưng nghề sắt ở Châu Giao vẫn phát 

triển

- Nông nghiệp phát triển

+ Sử dụng phổ biến sức kéo trâu bò

+ Đắp đê phòng lụt trồng lúa 2 vụ/ năm

+ Nghể gốm dệt vải phát triển

+ Các sản phẩm nông nghiệp thủ công nghiệp đem bán tại các chợ làng chính quyền đô hộ giữ độc quyền về ngoại thương.
	0.5
0.5
0.5

0.5

0.5
0.5

	Câu 2: (1 điểm )

- Sắt là kim loại có giá trị cao, vừa làm được nhiều loại công cụ tốt vừa 

làm được vũ khí sắt bén

- Hạn chế sự phát triển của kinh tế nước ta và ngăn chặn các cuộc khởi  

nghĩa của nhân dân ta.
	0.5

0.5



	Câu 3 (3 điểm):
a) Diễn biến:
- Năm 938, Lưu Hoằng Tháo chỉ huy quân Nam Hán tiến đánh nước ta.

- Ngô Quyền cho thuyền nhẹ ra đánh nhử  

· Đoàn thuyền địch va vào bãi cọc nhọn tan vỡ . 

b) Kết quả:

Trận Bạch Đằng kết thúc ta giành thắng lợi hoàn toàn

c) Ý nghĩa:

Chấm dứt hơn một nghìn năm Bắc thuộc của dân tộc. Mở ra thời kì độc lập lâu dài của Tổ Quốc.
	   0.5

0.5
0.5

  0.5

    1

	Câu 4 ( 1điểm )
      - Tên, quê quán 
· Sự nghiệp
· Đánh giá công lao đối với Hà Nội, đối với dân tộc
	0.25
0.25

0.5


BGH duyệt                       Tổ nhóm chuyên môn                              Người ra đề
